ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II ( 22 – 23 )
Môn: CÔNG NGHỆ 7
Câu 1: Các  phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam:
a) Phương thức chăn thả: vật nuôi không bị nhốt hay cột giữ và tự tìm kiếm thức ăn trong khu vực chăn thả.
b) Phương thức nuôi nhốt ( công nghiệp ): vật nuôi sử dụng thức ăn, nước uống do con người cung cấp và được kiểm soát dịch bệnh.
a) Phương thức bán chăn thả: kết hợp nuôi trong chuồng và vườn chăn thả. Vật nuôi được ăn bổ sung thức ăn công nghiệp, được thả ở vườn chăn thả, một phần thời gian trong ngày để vận động tự kiếm ăn.
Câu 2: Trình bày ưu, nhược điểm của mỗi phương thức chăn nuôi?
* Ưu điểm:								
* Nhược điểm:									
Câu 3: Đặc điểm sinh lí cơ thể của vật nuôi non:
- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.
- Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
- Chức năng miễn dịch chưa tốt.
Câu 4: Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non:
* Nuôi dưỡng:
- Cho bú sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng và kháng thể.
- Tập cho ăn sớm.
* Chăm sóc:
- Sưởi ấm cho cơ thể vật nuôi non.
- Cho vật non vận động, tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng.
- Giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ khô ráo.
- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin.
- Thường xuyên theo dõi để phát hiện bệnh, cách li và điều trị kịp thời.
Câu 5: Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi:
- Khí hậu trong chuồng: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí… phải thích hợp.
- Xây dựng chuồng nuôi đúng kỹ thuật: hướng chuồng, kiểu chuồng, thiết bị trong chuồng phải phù hợp.
- Thức ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh.
- Xử lí phân, rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
Câu 6: Quy trình chăn nuôi gà thịt thả vườn:
- Chuẩn bị chuồng trại và bãi chăn thả.
- Chọn giống và con giống phù hợp với mục tiêu chăn nuôi.
- Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh.
Câu 7: Phòng, trị bệnh cho gà:
- Giữ cho chuồng trại luôn sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát.
- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin.
- Đảm bảo cung cấp thức ăn đủ chất dinh dưỡng giúp gà có sức đề kháng tốt.
- Khi gà có triệu chứng bệnh cần cách li ngay, báo cho cán bộ thú y đến khám và điều trị. Sau khi điều trị bệnh cho gà phải vệ sinh khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh.
HẾT
